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DANH SÁCH THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐỒNG Ý THU NHẬN MẪU ADN
Tại địa bàn: Xã Thạch Khê.

	STT
	Họ tên TNLS
	Ngày sinh
	Giới tính
	Số định danh
	Tên Liệt sĩ
	Mối quan hệ với Liệt sĩ
	TNLS ký xác nhận đã được thu mẫu

	1
	 Nguyễn Thị Trí
	20/02/1958
	Nữ
	042158005325
	Nguyễn Tiến Dũng
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	 

	2
	Trần Thị Hường
	10/05/1974
	Nữ
	042174008942
	 Nguyễn Tiến Dũng
	 Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	 

	3
	 Đồng Xuân Liệu
	28/10/1954
	Nam
	042054009258
	Đồng Văn Mai
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	 

	4
	Đồng Thị Hà
	20/08/1960
	Nữ
	042160001176
	Đồng Văn Mai
	 Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	 

	5
	Nguyễn Thị Thư
	03/07/1949
	Nữ
	042149008844
	Nguyễn Văn Phận
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	6
	Hồ Thị Lộc
	10/04/1968
	Nữ
	042168012665
	Nguyễn Văn Phận
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	7
	Trương Thị Tỉu
	25/04/1966
	Nữ
	042166007367
	Trương Minh Đước
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	8
	Võ Thị Thanh
	03/05/1946
	Nữ
	042146003610
	Võ Văn Tú
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	9
	Bùi Thị Lan
	10/05/1972
	Nữ
	042172011289
	Võ Văn Tú
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	10
	Nguyễn Hải Lý
	10/06/1952
	Nam
	042052006602
	Nguyễn Công Trình
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	11
	Nguyễn Quốc Viên
	10/07/1943
	Nam
	042043000045
	Nguyễn Công Trình
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	12
	Hoàng Đình Bá
	10/10/1945
	Nam
	042045000385
	Hoàng Đình Tuấn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	13
	Hoàng Văn Thụ
	20/03/1956
	Nam
	042056004290
	Hoàng Đình Tuấn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	14
	Hồ Văn Nam
	10/05/1997
	Nam
	042097014407
	Hồ Đức Hùng
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	15
	Hồ Thị Bình
	25/10/1964
	Nữ
	042164012692
	Hồ Đức Hùng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	16
	Phan Thị Thung
	03/02/1935
	Nữ
	042135000114
	Phan Văn Dung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	17
	Trần Nam Trung
	17/02/1959
	Nam
	042059011375
	Phan Văn Dung
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	18
	Nguyễn Thế Đức
	15/10/1952
	Nam
	042052007503
	Nguyễn Đức Bình
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	19
	Lưu Thị Nga
	07/10/1964
	Nữ
	042164017065
	Lưu Xuân Hòa
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	20
	Lưu Thị Ninh
	29/03/1957
	Nữ
	042157006156
	Lưu Xuân Hòa
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	21
	Hoàng Đình Quế
	12/06/1962
	Nam
	042062001223
	Hoàng Đình Liệu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	22
	Hoàng Đình Khuê
	20/10/1958
	Nam
	042058001126
	Hoàng Đình Liệu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	23
	Lê Thị Ngân
	10/02/1971
	Nữ
	042171012487
	Hoàng Đình Danh
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	24
	Trương Thị Ba
	20/05/1936
	Nữ
	042136003990
	Trương Quốc Toàn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	25
	Nguyễn Tiến Dũng
	10/10/1975
	Nữ
	042075018245
	Trương Quốc Toàn
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	26
	Dương Thị Nguyệt
	15/10/1958
	Nữ
	042158003065
	Dương Quang Trạch
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	27
	Dương Thị Tuyết
	30/08/1962
	Nữ
	042162000424
	Dương Quang Trạch
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	28
	Nguyễn Văn Thanh
	01/09/1962
	Nam
	042062014804
	Nguyễn Văn Hợi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	29
	Nguyễn Văn Đề
	18/01/1962
	Nam
	042062011844
	Nguyễn Văn Hợi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	30
	Trương Thị Tân
	20/10/1969
	Nữ
	042169000994
	Trương Quốc Hữu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	31
	Trương Quốc Trí
	10/10/1953
	Nam
	042053004305
	Trương Quốc Hữu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	32
	Bùi Thị Tỷ
	27/01/1944
	Nữ
	042144003679
	Bùi Xuân Tú
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	33
	Bùi Thị Hường
	06/04/1948
	Nữ
	042148000735
	Bùi Xuân Tú
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	34
	Phạm Công Hồng
	15/07/1955
	Nam
	042055007629
	Phạm Thị Đạm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	35
	Phạm Công Trường
	03/02/1958
	Nam
	042058006474
	Phạm Thị Đạm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	36
	Nguyễn Văn Lĩnh
	02/09/1952
	Nam
	042052007261
	Nguyễn Đình Sam
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	37
	Nguyễn Quốc Tú
	10/04/1942
	Nam
	042042003006
	Nguyễn Đình Sam
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	38
	Phạm Thị Điểu
	02/02/1950
	Nữ
	042150000855
	Phạm Minh Thứ
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	39
	Phạm Thị Biểu
	25/02/1939
	Nữ
	042139003080
	Phạm Minh Thứ
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	40
	Dương Thị Hiền Lương
	15/05/1962
	Nữ
	042162002980
	Dương Tử Dũng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	41
	Dương Thị Phương Chính
	15/10/1956
	Nữ
	042156000628
	Dương Tử Dũng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	42
	Phan Xuân Hương
	02/03/1953
	Nam
	042053000751
	Phan Xuân Dưỡng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	43
	Phan Thị Tư
	10/06/1963
	Nữ
	042163015493
	Phan Xuân Dưỡng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	44
	Dương Văn Đình
	05/08/1945
	Nam
	042045000384
	Dương Văn Chung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	45
	Nguyễn Công Kiêm
	20/02/1942
	Nam
	042042004055
	Nguyễn Công Nghiêm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	46
	Nguyễn Thị Mai
	03/07/1935
	Nữ
	042135005042
	Nguyễn Công Nghiêm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	47
	Nguyễn Thị Lý
	01/04/1947
	Nữ
	042147007301
	Nguyễn Đình Quý
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	48
	Nguyễn Thị Luân
	09/12/1950
	Nữ
	042150006405
	Nguyễn Đình Quý
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	49
	Nguyễn Thị Xuân
	28/08/1958
	Nữ
	042158013490
	Nguyễn Tiến Thuật
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	50
	Võ Văn Mạnh
	27/05/1992
	Nam
	042092005146
	Nguyễn Tiến Thuật
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	51
	Nguyễn Thế Đức
	26/03/1953
	Nam
	042053003398
	Nguyễn Văn Thứ
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	52
	Nguyễn Thị Lượng
	10/08/1947
	Nữ
	042147005464
	Nguyễn Văn Thứ
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	53
	Trần Văn Sơn
	07/07/1966
	Nam
	042066013423
	Trần Ngọc Thạnh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	54
	Trần Thị Hồng
	02/06/1955
	Nữ
	042155010227
	Trần Ngọc Thạnh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	55
	Nguyễn Thị Tuyết
	02/02/1937
	Nữ
	042137002422
	Nguyễn Quốc Trí
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	56
	Nguyễn Thị Tỉu
	01/08/1957
	Nữ
	042157001099
	Nguyễn Văn Vượng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	57
	Nguyễn Văn Cửu
	10/07/1960
	Nam
	042060013840
	Nguyễn Văn Vượng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	58
	Nguyễn Thị Hoa
	06/05/1977
	Nữ
	042177013733
	Phạm Công Xuyến
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	59
	Phạm Công Luyến
	07/07/1950
	Nam
	042050008986
	Phạm Công Xuyến
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	60
	Nguyễn Thị Long
	20/11/1969
	Nữ
	042169012347
	Nguyễn Đình Đàn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	61
	Nguyễn Đình Lộc
	15/07/1950
	Nam
	042050008257
	Nguyễn Đình Đàn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	62
	Nguyễn Thị Thi
	30/08/1956
	Nữ
	042156005155
	Nguyễn Thị Cầm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	63
	Nguyễn Thị Bình
	08/07/1968
	Nữ
	042168006351
	Nguyễn Thị Cầm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	64
	Phan Văn Hiếu
	20/07/1958
	Nam
	042058009789
	Phan Văn Đước
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	65
	Phan Thị Thảo
	10/10/1961
	Nữ
	042161009717
	Phan Văn Được
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	66
	Trần Thế Hùng
	13/06/1966
	Nam
	042066007813
	Trần Văn Soa
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	67
	Trần Thị Trúc
	01/09/1958
	Nữ
	042158003331
	Trần Văn Soa
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	68
	Phạm Công Diện
	05/05/1966
	Nam
	042066011692
	Phạm Công Thảo
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	69
	Phạm Thị Toán
	02/10/1970
	Nữ
	042170005827
	Phạm Công Thảo
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	70 
	Dương Thị Tuyên
	01/01/1956
	Nữ
	042156009857
	Dương Thanh Minh
(Dương Văn Minh)
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	71
	Hoàng Thị Tám
	20/02/1954
	Nữ
	042154006300
	Hoàng Đức Trí
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	72
	Hoàng Đình Mười
	07/10/1962
	Nam
	042062001226
	Hoàng Đức Trí
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	73
	Nguyễn Thị Lan
	27/10/1948
	Nữ
	042148005105
	Nguyễn Văn Tửu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	74
	Nguyễn Đức Thuận
	21/10/1956
	Nam
	042056006748
	Nguyễn Văn Tửu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	75
	Trần Thị Tịnh
	15/06/1953
	Nữ
	042153008233
	Trần Đăng Kính
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	76
	Trần Đăng Thanh
	20/10/1956
	Nam
	042056009260
	Trần Đăng Kính
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	77
	Nguyễn Thị Nguyệt
	12/07/1959
	Nữ
	042159011417
	Nguyễn Văn Ân
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	78
	Nguyễn Thị Tuyết
	02/09/1955
	Nữ
	042155007961
	Nguyễn Văn Ân
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	79
	Lưu Văn Hòa
	12/06/1958
	Nam
	042058007870
	Lưu Minh Ứng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	80
	Lưu Văn Huấn
	16/03/1971
	Nam
	042071011159
	Lưu Minh Ứng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	81
	Trương Xuân Hải
	25/05/1952
	Nam
	042052009177
	Trương Quốc Thức
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	82
	Trương Tiến Lương
	02/08/1966
	Nam
	042066012563
	Trương Quốc Thức
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	83
	Trần Văn Trị
	05/10/1963
	Nam
	042063008878
	Trần Văn Trường
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	84
	Trần Văn Giá
	24/07/1958
	Nam
	042058007055
	Trần Văn Trường
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	85
	Trương Thị Lý
	15/05/1955
	Nữ
	042155003572
	Trương Quốc Vinh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	86
	Trương Thị Kỳ
	18/08/1956
	Nữ
	042156003961
	Trương Quốc Vinh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	87
	Nguyễn Quốc Việt
	05/10/1962
	Nam
	042062001585
	Bùi Xuân Mỹ
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	88
	Nguyễn Quang Trung
	02/09/1971
	Nam
	042071001476
	Bùi Xuân Mỹ
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	89
	Hoàng Thị Thân
	01/05/1956
	Nữ
	042156009230
	Nguyễn Văn Thuận
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	90
	Trần Anh Mỹ
	06/08/1939
	Nam
	042039000200
	Trần Đình Du
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	91
	Trần Thị Tiệp
	14/08/1947
	Nữ
	042147004406
	Trần Đình Du
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	92
	Hoàng Đình Liệu
	17/09/1956
	Nam
	042056000906
	Phan Văn Liêm
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	93
	Phan Xuân Tiến
	05/08/1962
	Nam
	042062000563
	Phan Thanh Phong
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	94
	Phan Thị Mỹ
	18/08/1952
	Nữ
	042152010770
	Phan Thanh Phong
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	95
	Trương Quốc Cúc
	02/08/1955
	Nam
	042055008084
	Trương Văn Xuân
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	96
	Trương Quốc Tích
	20/05/1959
	Nam
	042059012614
	Trương Văn Xuân
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	97
	Trương Thị Bền
	05/05/1951
	Nữ
	042151007502
	Trương Niêu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	98
	Trương Thị Vựng
	01/01/1945
	Nữ
	042145004874
	Trương Niêu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	99
	Nguyễn Văn Trung
	20/10/1970
	Nam
	042070013528
	Dương Đình Tiến
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	100
	Dương Thị Lợi
	07/04/1942
	Nữ
	042142007370
	Dương Đình Tiến
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	101
	Nguyễn Văn Quang
	[bookmark: _GoBack]20/10/1958
	Nam
	042058009741
	Nguyễn Văn Chắt
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	102
	Nguyễn Thị Lan
	20/10/1950
	Nữ
	042150007900
	Nguyễn Văn Chắt
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	103
	Nguyễn Thị Tịu
	04/10/1939
	Nữ
	042139005167
	Nguyễn Văn Cư
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	104
	Võ Tá Quế
	03/10/1967
	Nam
	042067005983
	Nguyễn Văn Cư
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	105
	Trần Viết Xuân
	20/11/1951
	Nam
	042051000736
	Trần Kim Việt
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	106
	Trần Thị Lục
	10/07/1947
	Nữ
	042147007419
	Trần Kim Việt
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	107
	Trần Văn Lân
	07/07/1977
	Nam
	042077001343
	Trần Văn Thiệu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	108
	Trần Thị Long
	06/05/1975
	Nữ
	042175002143
	Trần Văn Thiệu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	109
	Phạm Công Thuận
	01/01/1966
	Nam
	042066015594
	Phạm Công Luật
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	110
	Phạm Công Thi
	10/07/1957
	Nam
	042057010719
	Phạm Công Luật
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	111
	Trương Thị Quý
	10/06/1957
	Nữ
	042157004536
	Trương Hồng Lĩnh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	112
	Trương Văn Quang
	10/07/1967
	Nam
	042067007365
	Trương Hồng Lĩnh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	113
	Phạm Thị Biên
	17/02/1955
	Nữ
	042155005594
	Phạm Văn Truyền
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	114
	Phạm Thị Huệ
	10/08/1966
	Nam
	042166012088
	Phạm Văn Truyền
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	115
	Nguyễn Thị Ngoạn
	01/11/1954
	Nữ
	042154010477
	Nguyễn Tiến Chắt
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	116
	Nguyễn Thị Trúc
	09/10/1966
	Nam
	042166012088
	Nguyễn Tiến Chắt
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	117
	Phan Xuân Sáu
	18/10/1970
	Nam
	042070008208
	Phan Xuân Cử
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	118
	Phan Xuân Đề
	14/06/1957
	Nam
	042057001043
	Phan Xuân Cử
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	119
	Lê Thị Phạn
	15/11/1951
	Nữ
	042151006238
	Lê Văn Nhàn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	120
	Lê Văn Thư
	16/03/1945
	Nam
	042045003782
	Lê Văn Nhàn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	121
	Phạm Công Nguyên
	21/07/1955
	Nam
	042055000339
	Phạm Công Triện
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	122
	Phạm Thị Liên
	08/10/1959
	Nữ
	042159008782
	Phạm Công Triện
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	123
	Dương Văn Cư
	12/08/1956
	Nam
	042056005875
	Dương Thanh Hồng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	124
	Dương Thị Liên
	03/04/1951
	Nữ
	042151003418
	Dương Thanh Hồng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	125
	Trương Thị Khang
	15/06/1950
	Nữ
	042150008693
	Trương Phong
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	126
	Trương Thị Cháu
	10/10/1947
	Nữ
	042147003490
	Trương Phong
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	127
	Trương Xuân Lễ
	09/05/1946
	Nam
	066046003215
	Trương Xuân Lý
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	128
	Nguyễn Văn Vượng
	08/03/1958
	Nam
	042058010705
	Nguyễn Văn Cam
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	129
	Nguyễn Thị Tiến
	10/05/1952
	Nữ
	042152005993
	Nguyễn Văn Cam
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	130
	Nguyễn Thị Thể
	01/09/1944
	Nữ
	042144003993
	Nguyễn Trọng Hệ
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	131
	Nguyễn Văn Tý
	20/02/1972
	Nam
	042072018000
	Nguyễn Trọng Hệ
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	132
	Trương Văn Hoàng
	09/10/1969
	Nam
	042069009225
	Trương Đình Phùng
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	133
	Trương Thị Nguyệt
	04/09/1964
	Nữ
	042164013359
	Trương Đình Phùng
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	134
	Hồ Thị Hoa
	01/05/1964
	Nữ
	042164001314
	Nguyễn Đức Yên
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	135
	Hồ Đức Lợi
	01/04/1952
	Nam
	042052006824
	Nguyễn Đức Yên
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	136
	Đậu Xuân Bảy
	12/10/1965
	Nam
	042065000795
	Đậu Xuân Hạp
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	137
	Nguyễn Thị Vọng
	01/07/1979
	Nữ
	042179010331
	Trương Minh Hoạch
	Anh chị em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sỹ
	

	138
	Trương Thị Vân
	05/04/1949
	Nữ
	042149003315
	Trương Minh Hoạch
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	139
	Trương Thị Hoài
	01/09/1928
	Nữ
	042128003448
	Trương Quốc Ất
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	140
	Phạm Đình Lý
	21/10/1970
	Nam
	042070001206
	Trương Quốc Ất
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	141
	Nguyễn Xuân Lam
	1955
	Nam
	042055004456
	Nguyễn Văn Thanh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	142
	Nguyễn Viết Hải
	16/04/1966
	Nam
	042066000587
	Nguyễn Văn Thanh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	143
	Trương Thị Ba
	20/05/1936
	Nữ
	042136003990
	Trương Quốc Bảy
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	144
	Nguyễn Tiến Dũng
	10/10/1975
	Nam
	042075018245
	Trương Quốc Bảy
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	145
	Hồ Văn Nhung
	10/04/1963
	Nam
	042063005366
	Hồ Văn Kha
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	146
	Hồ Văn Sâm
	10/11/1960
	Nam
	042060014882
	Hồ Văn Kha
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	147
	Nguyễn Văn Lương
	14/01/1969
	Nam
	042069008400
	Đồng Thân
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	148
	Nguyễn Văn Quý
	16/05/1962
	Nam
	042062013928
	Đồng Thân
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	149
	Trần Thị Liên
	01/02/1947
	Nữ
	042147003445
	Trần Xuân Nuôi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	150
	Trần Thị Bảy
	12/12/1957
	Nữ
	042157007907
	Trần Xuân Nuôi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	151
	Hoàng Văn Hậu
	14/07/1973
	Nam
	042073007987
	Hoàng Văn Mạnh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	152
	Hoàng Văn Trạch
	10/10/1959
	Nam
	042059000891
	Hoàng Văn Mạnh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	153
	Nguyễn Thị Thực
	01/10/1949
	Nữ
	042149001118
	Nguyễn Xuân Dung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	154
	Nguyễn Thị Hạnh
	12/10/1958
	Nữ
	042158011767
	Nguyễn Xuân Dung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	155
	Phan Xuân Lộc
	10/05/1953
	Nam
	042053000927
	Phan Đình Phúc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	156
	Phan Thị Tài
	10/04/1960
	Nữ
	042160001554
	Phan Đình Phúc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	157
	Dương Thị Nguyệt
	15/07/1958
	Nữ
	042158003065
	Dương Văn Mận
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	158
	Dương Thị Tuyết
	30/08/1962
	Nữ
	042162000424
	Dương Văn Mận
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	159
	Dương Đình Thông
	12/05/1962
	Nam
	042062001285
	Dương Kim Đồng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	160
	Dương Đình Sáu
	03/12/1963
	Nam
	042063001244
	Dương Kim Đồng
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	161
	Phạm Thị Lân
	05/09/1953
	Nữ
	042153000878
	Phạm Văn Cúc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	162
	Phạm Văn Niêm
	02/01/1960
	Nam
	042060001390
	Phạm Văn Cúc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	163
	Phan Đức Thắng
	19/05/1947
	Nam
	042047000467
	Phan Công Cây
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	164
	Phan Thị Lan
	14/02/1969
	Nữ
	042169014852
	Phan Công Cây
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	165
	Nguyễn Thị Mính
	12/09/1932
	Nữ
	042132004070
	Nguyễn Văn Đính
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	166
	Nguyễn Văn Nhâm
	10/06/1952
	Nam
	042052009538
	Nguyễn Văn Đính
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	167
	Hoàng Đức Ngụ
	07/05/1947
	Nam
	042047000460
	Hoàng Năm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	168
	Hoàng Đình Mười
	07/10/1962
	Nam
	042062001226
	Hoàng Năm
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	169
	Trần Quang Hanh
	20/09/1956
	Nam
	042056004006
	Trương Đình Danh
	Anh chị em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sỹ
	

	170
	Trần Thị Khang
	20/01/1949
	Nữ
	042149003458
	Trương Đình Danh
	Anh chị em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sỹ
	

	171
	Lê Trung Hệ
	08/09/1955
	Nam
	042055006689
	Lê Đình Nhương
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	172
	Lê Văn Hợi
	06/05/1958
	Nam
	042058008345
	Lê Đình Nhương
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	173
	Nguyễn Thị Liên
	06/03/1953
	Nữ
	042153004048
	Nguyễn Văn Luyến
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	174
	Nguyễn Thị Hường
	10/10/1973
	Nữ
	042173013466
	Nguyễn Văn Luyến 
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	175
	Trần Đăng Vinh
	20/01/1976
	Nam
	042076001484
	Dương Du Ký
	Anh chị em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sỹ
	

	176
	Trần Đăng Thanh
	20/08/1968
	Nam
	042068008400
	Dương Du Ký
	Anh chị em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sỹ
	

	177
	Nguyễn Thị Trường
	05/10/1967
	Nữ
	042167010244
	Nguyễn Bá Thiện
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	178
	Nguyễn Đức Anh
	01/02/1989
	Nam
	042089016260
	Nguyễn Bá Thiện
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	179
	Hoàng Minh Châu
	01/01/1951
	Nam
	042051000681
	Hoàng Đình Sửu
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	180
	Dương Đình Sáu
	12/02/1955
	Nam
	042055006426
	Dương Kim Tuyết
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	181
	Dương Đình Hiền
	01/09/1946
	Nam
	042046000342
	Dương Kim Tuyết
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	182
	Hoàng Quốc Đậu
	18/08/1947
	Nam
	042047006923
	Hoàng Văn Trung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	183
	Hoàng Thị Luận
	10/11/1957
	Nữ
	042157004660
	Hoàng Văn Trung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	184
	Nguyễn Quốc Toản
	20/10/1942
	Nam
	042042000344
	Nguyễn Đình Bưởi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	185
	Trương Thị Quyến
	10/10/1943
	Nữ
	042143002492
	Trương Quốc Đại
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	186
	Trương Thị Lý
	02/02/1947
	Nữ
	042147006369
	Trương Quốc Đại
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	187
	Trần Thị Năm
	20/02/1957
	Nữ
	042157009289
	Trần Văn Thi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	188
	Trần Thị Thanh
	20/10/1959
	Nữ
	042159001303
	Trần Văn Thi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	189
	Hoàng Văn Tỷ
	19/05/1947
	Nam
	042047003087
	Hoàng Đình Phúc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	190
	Trần Thị Nguyệt
	05/07/1973
	Nữ
	042173007351
	Hoàng Đình Phúc
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	191
	Nguyễn Xuân Dục
	12/10/1946
	Nam
	042046000317
	Nguyễn Đình Cúc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	192
	Nguyễn Đức Thắng
	01/01/1952
	Nam
	042052008590
	Nguyễn Đình Cúc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	193
	Dương Văn Cường
	22/06/1938
	Nam
	042038003076
	Dương Huỳnh
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	194
	Trương Quốc Minh
	20/06/1962
	Nam
	042062001574
	Trương Thị Tuyết
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	195
	Trương Thị Thanh
	15/09/1949
	Nữ
	042149000875
	Trương Thị Tuyết
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	196
	Hồ Văn Tư
	15/05/1957
	Nam
	042057001797
	Hồ Văn Thao
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	197
	Hồ Thị Đính
	08/02/1964
	Nữ
	042164015262
	Hồ Văn Thao
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	198
	Hoàng Đình Vọ
	02/02/1963
	Nam
	042063001401
	Hoàng Đình Bình
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	199
	Hoàng Thị Lý
	20/10/1971
	Nữ
	042171014990
	Hoàng Đình Bình
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	200
	Phạm Công Nhứ
	27/06/1954
	Nam
	042054009857
	Nguyễn Xuân Doạt
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	201
	Nguyễn Tuấn Bình
	10/04/1964
	Nam
	042064007307
	Nguyễn Xuân Doạt
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	202
	Trần Thị Hào
	01/01/1940
	Nữ
	042140003413
	Trần Hậu Túc
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	203
	Trương Ngư
	28/10/1958
	Nam
	042058001575
	Trương Phư
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	204
	Trương Thị Thuần
	10/04/1955
	Nữ
	042155000855
	Trương Lợi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	205
	Nguyễn Thị Mây
	10/09/1932
	Nữ
	042132002546
	Trương Lợi
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	206
	Hồ Thị Lý
	18/08/1955
	Nữ
	042155005241
	Hồ Đức Ngư
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	207
	Hồ Đức Nhâm
	02/06/1958
	Nam
	042058007667
	Hồ Đức Ngư
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	208
	Nguyễn Thị Hạ
	15/07/1957
	Nữ
	042157000775
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	209
	Võ Văn Tuyến
	13/04/1982
	Nam
	042082001711
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Con của chị gái, em gái Liệt sỹ
	

	210
	Lưu Văn Thắng
	18/07/1972
	Nam
	042072013587
	Lê Văn Chắt
	Anh chị em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sỹ
	

	211
	Lê Thị Nhị
	01/03/1947
	Nữ
	042147003673
	Lê Văn Chắt
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	212
	Hồ Thị Mưu
	20/05/1952
	Nữ
	042152002448
	Hồ Vĩnh Thuận
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	213
	Hồ Viết Thuật
	20/10/1946
	Nam
	042046002452
	Hồ Vĩnh Thuận
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	214
	Nguyễn Thị Hạnh
	10/08/1957
	Nữ
	042157006821
	Nguyễn Tuấn Trung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	

	215
	Nguyễn Thị Hành
	01/06/1949
	Nữ
	042149008982
	Nguyễn Tuấn Trung
	Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sỹ
	



